
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2019

2-CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI
CHÚ

TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

LỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.0CÐ CK 17A30/05/1998LộcNguyễn Văn03011610381

0.00.00.00.0CÐ CK 17D03/10/1999HoàngLê Vũ03011713342

6.87.07.05.0CÐ CK 17E11/03/1999HuyVõ Hoàng03011714473

0.00.00.00.0CÐ CK 17E10/07/1999TuấnPhan Anh03011715094

6.56.07.55.0CÐ ÔTÔ 14A06/06/1996DuyNguyễn Mạnh03021410155

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 17E15/06/1999AnhLê Đức03021715236

6.68.06.50.0CÐ ÔTÔ 17E21/03/1999SơnNguyễn Hữu Bảo03021716087

7.37.07.010.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
08/05/1997AnhMai Hưng Sang03031710038

0.00.00.00.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
13/02/1999ChiêuTrương Bảo03031710069

0.00.00.00.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
18/04/1998ĐịnhTrần Xuân030317101610

0.00.00.00.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
25/10/1999KhaVõ Hoàng030317103311

5.86.07.00.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐA
04/10/99ThanhTrần Nhật030317107512

7.27.07.09.0CÐ Đ, ĐT 17B09/04/1999NghĩaHồ Văn030317113913

0.00.00.00.0CÐ Đ, ĐT 17B14/05/1999NhânNguyễn Quốc Duy030317114014

5.28.03.00.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐD
29/05/1999TrungLê Thành030317138815

0.00.00.00.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐTF
16/04/1999ĐôngPhạm Hải030317151416

7.38.07.05.0
CÐ Đ, ĐT

17ĐB
07/10/1999NguyênTrần Đức030317154817

0.00.00.00.0CÐ NL 17A15/09/1999LongĐinh Hoàng030417104318

0.00.00.00.0CÐ NL 17B31/01/1998SơnLê Văn030417116519

0.00.00.00.0CÐ TH 16PMB25/04/1998TríPhạm Hoàng Cao030616125120

6.37.07.00.0CÐ TH 16PMC16/08/1998HuyNguyễn Minh030616141821

6.66.06.510.0CÐ TH 16PMC25/11/1998ThắngNguyễn Hữu030616148722

7.58.07.55.0CÐ CĐT 14B22/12/1996ĐệLê Dương030714113523

7.18.06.55.0CÐ CĐT 16A27/08/1998SangPhạm Hoàng030716106824

6.77.07.04.0CÐ CĐT 17B18/12/1998SơnNguyễn Hoàng Ngọc030716117325

6.37.07.00.0CÐ CĐT 17A11/08/1999ĐạtLê Tấn030717101826

7.18.06.55.0CÐ CĐT 17A3/3/1999PhúVũ  Lê Mạnh030717106727

0.00.00.00.0
CÐ ĐTTT

17VT
19/09/1999SơnPhạm Hoàng030817117928

5.65.06.55.0
CÐN CGKL

17A
01/08/98AnHuỳnh Tâm046117100129
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GHI
CHÚ

TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

LỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.87.07.05.0
CÐN CGKL

17A
04/11/98AnhNguyễn Nam046117100430

6.37.07.00.0
CÐN CGKL

17A
03/06/99VữngHuỳnh Đức046117109431

6.67.06.55.0
CÐN KTML

16A
10/08/98BảoPhạm Quốc046416100232

5.96.06.05.0
CÐN KTML

16A
10/05/98KhaNguyễn Anh046416103033

0.00.00.00.0
CÐN KTML

17B
19/04/97LinhNguyễn Trần046417113734

0.00.00.00.0CÐN ÔTÔ 17A10/09/94LongLê Ngọc Bảo046517104335

6.87.07.05.0CÐN ĐCN 15C17/03/1995SơnNguyễn Ngọc046614116336

7.27.07.09.0CÐN ĐCN 15C02/09/97TrọngPhạm Văn046615125937

6.68.06.50.0CÐN KT 1820/08/2000GiangTrần Nguyễn Trà047018101538

7.07.06.59.0CÐN KT 1802/04/2000HuyNguyễn Quốc047018102239

6.47.06.05.0CÐN KT 1829/03/1999NgânLê Thị Thảo047018104940

7.17.06.510.0CÐN KT 1829/01/1999VạnDương Ngọc047018109541

7.17.06.510.0CÐN KT 1818/10/2000VyNgô Hoàng047018109942

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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